
Giá trị Tỷ lệ

TỔNG CỘNG                  5,906,547               5,271,126 89.24%

A CẤP TỈNH                  2,531,511               2,287,339 90.35%

I CÁC SỞ                  1,164,451                  944,084 81.08%

1 Sở NN&PTNT                     427,408                  220,829 51.67%

2 Sở Thông tin và Truyền thông                       48,266                    42,203 87.44%

3 Sở Tài nguyên và Môi trường                       26,200                    25,128 95.91%

4 Sở Giáo dục và Đào tạo                       95,896                    92,925 96.90%

5 Sở Kế hoạch và Đầu tư                       29,526                    28,555 96.71%

6 Sở Khoa học và Công nghệ                       37,250                    36,463 97.89%

7 Sở Y tế                     159,354                  157,433 98.79%

8 Sở VHTTDL                         1,514                      1,512 99.89%

9 Sở Xây dựng                            378                         378 99.93%

10 Sở Giao thông vận tải                     338,659                  338,658 100.00%

II CÁC BAN NGÀNH                  1,367,060               1,343,255 98.26%

1 Bộ Chỉ huy BĐBP Tỉnh                       24,500                    19,936 81.37%

2 Ban QLDA ĐXDCT NN&PTNT Tỉnh                     298,979                  282,290 94.42%

3 Công an Tỉnh                       25,600                    24,299 94.92%

4 Văn phòng UBND Tỉnh                         6,550                      6,440 98.31%

5 Ban Quản lý Khu kinh tế                       40,619                    40,429 99.53%

6 Trung tâm phát triển quỹ đất                     259,850                  258,997 99.67%

7 Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh                       31,838                    31,739 99.69%

8 Vườn Quốc gia Tràm Chim                         4,263                      4,262 99.99%

9 Ban QLDA ĐXDCT Giao thông Tỉnh
                    450,952                  450,952 100.00%

10 Đài Phát thanh - Truyền hình                       15,000                    15,000 100.00%

11 Đoàn kinh tế QP 959                       20,000                    20,000 100.00%

12 Ban QLDA ĐXDCT DD&CN Tỉnh                     188,910                  188,910 100.00%

B CẤP HUYỆN                  3,240,233               2,944,022 90.86%

1 Huyện Thanh Bình                     568,686                  312,162 54.89%

2 Huyện Cao Lãnh                     180,679                  158,979 87.99%

3 Huyện Tam Nông                     253,885                  247,515 97.49%

4 Huyện Hồng Ngự                     217,937                  214,923 98.62%

5 Thành phố Cao Lãnh                     337,534                  333,431 98.78%

6 Huyện Lấp Vò                     214,555                  213,151 99.35%

7 Huyện Lai Vung                     209,889                  208,651 99.41%

8 Huyện Tân Hồng                     231,557                  230,559 99.57%

9 Thành phố Hồng Ngự                     272,548                  272,017 99.81%

10 Huyện Châu Thành                     192,885                  192,556 99.83%

11 Huyện Tháp Mười                     231,708                  231,708 100.00%

12 Thành phố Sa Đéc                     328,369                  328,369 100.00%

C Thanh toán chi phí tất toán công trình 

hoàn thành

                      34,802                    31,223 89.72%

D Nguồn thu Sử dụng đất cấp Tỉnh                     100,000                      8,542 8.54%

Phụ lục 1

TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2022 CỦA CÁC CHỦ 

ĐẦU TƯ
Đơn vị tính: triệu đồng

TT Nội dung
Kế hoạch vốn năm 
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Giải ngân cả năm 2022



Giá trị Tỷ lệ %

TỔNG SỐ       4.941.913        3.783.732 76,56%

I Cấp Tỉnh       2.406.213        1.719.852 71,48%

I.1 Các Sở       1.179.795           909.496 77,09%

1 Sở Thông tin và Truyền thông            14.200             12.790 90,07%

2 Sở Kế hoạch và Đầu tư            15.000               7.917 52,78%

3 Sở Tài nguyên và Môi trường            17.000             16.917 99,51%

4 Sở Giao thông vận tải          444.400           216.244 48,66% Trường hợp, không kể vốn 

NSTW giao ngày 29/9/2021 

(dự án Đường ĐT.857 giải 

ngân 1,222 tỷ đồng/150 tỷ 

đồng, đạt 0,01%), thì đơn vị dự 

kiến giải ngân cả năm đạt 

73,04%

5 Sở Khoa học và Công nghệ              7.210               7.166 99,38%

6 Sở VHTT&DL            19.829             16.495 83,19%

7 Sở Xây dựng              3.508               3.318 94,58%

8 Sở Giáo dục và Đào tạo            47.143             34.563 73,31%

9 Sở Nông nghiệp và PTNT          305.986           288.912 94,42%

10 Sở Y tế          301.215           301.215 100,00%

11 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội              4.303               3.960 92,04%

I.2 Các ban, ngành       1.226.418           810.356 66,08%

1 Công an Tỉnh            14.800             10.940 73,92%

2 Bệnh viện y học cổ truyền              2.380                    84 3,52%

3 Trung tâm Phát triển Quỹ đất - Sở TNMT            45.477             44.432 97,70%

4 Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng            28.000             28.000 100,00%

5 Văn phòng Tỉnh ủy                 364                    48 13,18%

6 Ban Quản lý khu kinh tế            95.348             39.801 41,74% CĐT điều chỉnh giảm kế hoạch 

vốn NSTW 2021 với giá trị 
7 Văn phòng UBND Tỉnh              3.500               3.500 100,00%

8 Ban QLDA ĐXDCT Giao thông Tỉnh          403.673           319.436 79,13% Trường hợp, không kể vốn 

NSTW giao ngày 29/9/2021 

(dự án  Nâng cấp mở rộng 

tuyến đường ĐT.842, giải ngân 

33,648 tỷ đồng/61 tỷ đồng, đạt 

55,16% và dự án Đường 

ĐT845 đoạn Trường Xuân - 

Tân Phước, giải ngân 69,816 tỷ 

đồng/108,878 tỷ đồng, đạt 

64,12%), thì đơn vị dự kiến 

giải ngân cả năm đạt 92,38%

Phụ lục 

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN NĂM 2021 CỦA CÁC CHỦ ĐẦU TƯ

Đơn vị tính: triệu đồng

TT Nội dung

Kế hoạch 

vốn năm 

2021

Giải ngân cả năm 2021
Ghi chú

1



Giá trị Tỷ lệ %

TT Nội dung

Kế hoạch 

vốn năm 

2021

Giải ngân cả năm 2021
Ghi chú

9 Ban QLDA ĐTXD CT NN&PTNT Tỉnh          350.303           134.440 38,38%

10 Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh            35.000             34.462 98,46%

11 Ban QLDA ĐTXDCT DD&CN Tỉnh          172.115           129.018 74,96%

12 Vườn Quốc gia Tràm Chim              5.014               4.406 87,89%

13 Trung tâm đầu tư và khai thác hạ tầng (Ban 

Quản lý Khu kinh tế)

           20.049             11.395 56,84%

14 Đoàn kinh tế Quốc phòng 959            50.395             50.394 100,00%

II Cấp huyện 2.482.007     2.012.418       81,08%

1 Huyện Thanh Bình          384.234           242.191 63,03%

2 Huyện Tân Hồng          272.000           180.576 66,39%

3 Huyện Lai Vung          183.918           164.250 89,31%

4 Huyện Tam Nông          304.704           177.438 58,23%

5 Huyện Tháp Mười          130.160           127.723 98,13%

6 Huyện Cao Lãnh          189.743           145.901 76,89%

7 Thành phố Cao Lãnh          214.489           194.401 90,63%

8 Huyện Lấp Vò          116.678           110.602 94,79%

9 Thành phố Hồng Ngự          209.747           206.152 98,29%

10 Thành phố Sa Đéc          135.581           134.040 98,86%

11 Huyện Hồng Ngự          175.879           175.468 99,77%

12 Huyện Châu Thành          164.875           153.676 93,21%

III Thanh toán chi phí tất toán công trình hoàn 

thành

           35.658             33.620 94,28%

IV Các dự án thu hồi ứng trước            18.035             17.841 98,92%

50.160                

54.061                
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